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CASTLE 3C3 HD 20-200KVA 

3C3 HD là  thế  hế   mớ i loà i UPS 3-phà kiế u Towếr; à p 
du ng cà c tiế n bo   mớ i nhà t vế  điế  n tử  co ng suà t, điế u 
khiế n và  bà o vế   kỹ  thuà  t so . 
 
No  hoà t đo  ng vớ i hiế  u suà t nà ng lửớ ng cào hớn, 
hiế  u quà  to ng thế  cào hớn và  và  n hà nh thuà  n tiế  n 
hớn; cung cà p sử  đà m bà o nguo n điế  n chà t lửớ ng 
cào trong nhiế u ngà nh co ng nghiế  p khà c nhàu. 

Môi trường ứng dụng điển hình 
• Trung tà m dử  liế  u quỹ mo  vử à và  nho  
• Pho ng dử  liế  u mà ỹ tí nh 
• Hế   tho ng điế u khiế n tử  đo  ng ho à 
• Giào tho ng và  n tà i 
• Ngà n hà ng. Tà i chí nh 
• Viế n tho ng. Co ng nghiế  p 5G 
• Sà n xuà t và  chế  tà o 

Dải công suất: 20/30/40/60/80/100/120/160/200kVA 
Cấu trúc:  Biế n tà n 3-cà p tiế n tiế n, co ng nghế   convếrsion/

invếrsion IGBT tà n so  cào 
Nguồn vào và nguồn ra: 220V/380V 3-phà 4-dà ỹ 
Tần số: 50/60 Hz 

Đặc điểm nổi bật của sản phẩm 
• Sử  du ng IGBT thế  hế   mớ i và  mà ch biế n tà n 3- cà p đửớ c 

to i ửu ho à; hiế  u suà t nà ng lửớ ng chế  đo   Onlinế lế n đế n 
96% và  chế  đo   ESS lế n đế n 99% 

• Hế   so  co ng suà t ngo  rà 1.0 
• Thiế t kế  dà ng modulế bế n trong; MTTR < 30 phu t 
• Mà  t đo   co ng suà t cào, tiế t kiế  m hớn 50% diế  n tí ch mà  t 

đà ỹ 
• Chử c nà ng Intếlligếnt Bàttếrỹ Mànàgếmếnt (Quà n lỹ  pin 

tho ng minh) giu p kế o dà i tuo i tho  pin. 
• Mà n hí nh cà m ử ng mà u 5 inch dế  thào tà c. 
• Ho  trớ  pin àcid chí  và  pin lithium. 
• Ho  trớ  ghế p no i song song to i đà 4 bo   UPS; ho  trớ  sử  

du ng pin chung cho UPS ghế p no i song song. 
• Ho  trớ  pin khớ i đo  ng nguo  i UPS 



Kích thước nhỏ gọn, tiết kiệm không gian trong 
phòng máy tính.  
3C3 HD à p du ng thiế t kế  modulế cà i tiế n, to i ửu ho à sà p xế p 
bo  trí  cà c bo   chí nh lửu, biế n tà n và  cà c thà nh phà n khà c. Trế n 
cớ sớ  ửu tiế n đà m bà o đo   tin cà  ỹ, thế  tí ch và  tro ng lửớ ng cu à 
sà n phà m đà  đửớ c già m đà ng kế , giu p tiế t kiế  m kho ng giàn và  
nà ng cào hiế  u quà  sử  du ng pho ng mà ỹ tí nh. So vớ i cà c sà n 
phà m chu  lử c khà c hiế  n nàỹ trế n thi  trửớ ng, 3C3 HD giu p tiế t 
kiế  m đế n 50% diế  n tí ch mà  t bà ng và  90% thế  tí ch. 

• Chế  đo   ESS co  thế  cung cà p hiế  u suà t nà ng lửớ ng hế   tho ng lế n đế n 99%, già m đà ng kế  
mử c tiế u thu  điế  n nà ng cu à UPS và  mử c tiế u thu  điế  n nà ng là m mà t. 

• Ở  chế  đo   ESS, cà c thiế t bi  bà o vế   lo c xung điế  n à p tí ch hớ p bế n trong UPS và n co  thế  cung 
cà p khà  nà ng cho ng đo  t biế n điế  n à p đế  đà m bà o chà t lửớ ng cào điế  n à p ngo  rà. 

• Tu ỹ thuo  c và o chà t lửớ ng điế  n lửớ i, 3C3 HD co  thế  tử  đo  ng chuỹế n đo i tho ng minh giử à 
chế  đo   ESS và  chế  đo   Onlinế chuỹế n đo i kế p. Thớ i giàn chuỹế n đo i trong khoà ng 2~4ms. 

• Ở  chế  đo   ESS, đo   tin cà  ỹ cu à cà c linh kiế  n chu  ỹế u đửớ c cà i thiế  n hớn nử à và  tuo i tho  sử  
du ng đửớ c kế o dà i hớn. 

Ro  ng 
(mm) 

Sà u 
(mm) 

Cào 
(mm) 

Mà  t đà ỹ 
(m2) 

Thế  tí ch  
(m3) 

Modếl  

40KVA 3C3 HD 330 668 521 0.21 0.05 

Product A 440 750 1600 0.33 0.53 

Product B 320 840 867 0.27 0.23 

80KVA 3C3 HD 330 690 975 0.23 0.22 

Product A 600 850 1600 0.51 0.82 

Product B 450 840 1400 0.38 0.53 

Giảm sâu chi phí Chủ sở hữu TCO (Total Cost Ownership) 
Hiế  u suà t nà ng lửớ ng cu à 3C3 HD 20-200K đà t tớ i 96% ớ  chế  đo   Onlinế chuỹế n đo i kế p 

(doublế convếrsion modế) và  đà t đế n 99% ớ  chế  đo   ESS.  



THIẾT KẾ CHỐNG BỤI 
Sàntàk 3C3 HD co  bo   lo c bu i đế  cà ch lỹ bu i tử  bế n ngoà i UPS, cà i thiế  n khà  nà ng thí ch ử ng vớ i 
mo i trửớ ng khà c nghiế  t. Ngoà i rà, sà p xế p bo  trí  bế n trong và  to  chử c phà n pho i luo ng khí  
đửớ c to i ửu ho à, giu p già m đà ng kế  sử  tí ch tu  bu i. 
• Bo   lo c bu i tuà n thu  tiế u chuà n pho ng chà ỹ chử à chà ỹ UL94 và  tiế u chuà n lo c bu i UL900 

cu à Mỹ  
• Dế  dà ng thà o là p và  vế   sinh. Chi phí  bà o trí  thà p. 

GIÁM SÁT TÌNH TRẠNG TỤ ĐIỆN 
Sàntàk 3C3 HD à p du ng sà ng chế  chử c nà ng già m sà t tí nh trà ng tu  
lo c, tho ng quà viế  c thếo do i nhiế  t đo   thếo thớ i giàn thử c bế n trong 
cu à tu  điế  n, già m sà t tí nh trà ng hoà t đo  ng cu à tu  điế  n, cung cà p 
tho ng tin cà nh bà o sớ m trửớ c khi tu  điế  n bi  ho ng, trà nh xà ỹ rà sử  co  
và  đà m bà o to i đà sử  o n đi nh và  đo   tin cà  ỹ cu à nguo n điế  n cung cà p 
cho cà c tà i quàn tro ng. 
• Sử  du ng cà m biế n nhiế  t đo   đế  thếo do i nhiế  t đo   thếo thớ i giàn 

thử c cu à tà t cà  cà c tu  lo c ngo  và o và  ngo  rà. 
• Tử  đo  ng đà nh già  tuo i tho  tu  điế  n mo  t cà ch tho ng minh, cung cà p 

tho ng tin cà nh bà o trửớ c khi hế t tuo i tho  tu  điế  n đế  trà nh sử  co . 
• Cà c phửớng phà p đo lửớ ng đế  bà o vế   sế  đửớ c kí ch hoà t cà ng 

sớ m cà ng to t trong trửớ ng hớ p xà ỹ rà lo i bà t thửớ ng cu à tu  điế  n, 
trà nh sử  làn ro  ng thế m cu à lo i. 

LỚP PHỦ PCBA 
Ngà n mà ch do à n mo n PCBA là  mo  t trong nhử ng nguỹế n nhà n quàn tro ng gà ỹ rà sử  co  cu à 
UPS, đà  c biế  t là  ớ  cà c thà nh pho  vến biế n. Sàntàk 3C3 HD đửớ c à p du ng co ng nghế   phu  PCBA 
tho ng minh tiế n tiế n đế  nà ng cào khà  nà ng cho ng à n mo n và  khà  nà ng chi u sửớng muo i. 
• Quỹ trí nh phu  hoà n toà n tử  đo  ng; trà nh lo i thào tà c thu  co ng và  đà m bà o đo   chí nh xà c và  

đo ng đế u cu à lớ p phu . 
• Co ng nghế   kiế m trà bà ng tià Bluế-ràỹ đửớ c sử  du ng đế  đà m bà o chà t lửớ ng lớ p phu . 

HỆ THỐNG DỰ PHÒNG SONG SONG 
(PARALELL REDUNDANCY) THÔNG MINH  
Sàntàk 3C3 HD co  tí ch hớ p giào tiế p đo ng bo   
CAN; kho ng cà n là p thế m pàràllếl càrd khi hoà t 
đo  ng song song. Ngo  rà đà m bà o đo ng bo   và  cà n 
bà ng tà i đo i vớ i mo i UPS trong hế   tho ng song 
song; thiế t kế  đà m bà o đo   tin cà  ỹ và  khà  nà ng 
dử  pho ng cu à hế   tho ng song song. 
• Điế u khiế n ngàng hà ng điế m-điế m (point-to-

point), khà c biế  t mo  hí nh phu  thuo  c chu -tớ  
(màstếr-slàvế) trong điế u khiế n song song. 

• Kho ng co  đửớ ng no i chià tà i truỹế n tho ng. 
• Loà i bo  điế m lo i đớn lế  trong hế   tho ng. 
• Co ng nghế   phà t hiế  n lo i và  ngà t mà ch nhành. 
• Đo   tin cà  ỹ đửớ c nà ng cào hớn nử à. 

An toàn và tin cậy. Phù hợp nhiều môi trường ứng dụng khác nhau 



CÔNG NGHỆ QUẢN LÝ PIN THÔNG MINH SANTAK 
3C3 HD à p du ng co ng nghế   quà n lỹ  pin tho ng minh (Intếlligếnt Bàttếrỹ Mànàgếmếnt). Thế m 
và o chu trí nh sà c hài giài đoà n truỹế n tho ng, co n co  chế  đo   nghí  (rếst modế) tho ng minh đế  
trà nh hiế  n tửớ ng là o ho à pin do chế  đo   sà c no i (floàt modế) thớ i giàn dà i. Co ng nghế   nà ỹ 
cu ng co  thế  dử  đoà n chí nh xà c trà ng thà i hoà t đo  ng cu à pin, phà t hiế  n trửớ c cà c lo i xà  tiế m 
à n và  đửà rà cà nh bà o. 

Vận hành và bảo trì thuận tiện 
Sàntàk 3C3 HD sử  du ng mà n hí nh cà m ử ng mà u 5 inch vớ i 3 đế n LED mà u, giu p ngửớ i du ng 
dế  dà ng kiế m trà trà ng thà i hoà t đo  ng, và  n hà nh và  bà o trí  UPS. 

MU C MENU 
Meters (đồng hồ đo): Hiế n thi  cà c chí  so  đo cu à hế   tho ng hoà  c tà i quàn tro ng. 
Control (điều khiển): Truỹ cà  p cà c mà n hí nh điế u khiế n hế   tho ng khà c nhàu. 
Statistics (thống kê): Truỹ cà  p và  xếm cà c già  tri  hoà t đo  ng cu  thế  cu à hế   tho ng. Cà c thào tà c 
nà ỹ chí  đửớ c thử c hiế  n bớ i Kỹ  sử di ch vu  cu à Eàton. 
Log (nhật ký): Truỹ cà  p nhà  t kỹ  hế   tho ng, bào go m cà nh bà o, tho ng bà o và  lế  nh thi hà nh 
Info (thông tin): Hiế n thi  tho ng tin UPS và  HMI. 
Setting (cài đặt): Truỹ cà  p cà c biế n điế u khiế n mà n hí nh khà c nhàu cho và  n hà nh hế   tho ng. 

• Hài giài đoà n đà u tiế n cu à chu 
trí nh sà c đà m bà o pin đửớ c sà c 
đà ỹ. 

• Giài đoà n thử  bà cu à chu trí nh 
sà c, chế  đo   nghí , đửà pin và o 
trà ng thà i xà  tử  nhiế n. UPS thếo 
do i điế  n à p pin thếo thớ i giàn 
thử c và  tử  đo  ng khớ i đo  ng bo   
sà c đế  bà t đà u chu kỹ  sà c mớ i 
khi điế  n à p pin già m xuo ng già  
tri  đà  cà i đà  t. 

• Chế  đo   nghí  tho ng minh co  thế  
kế o dà i tuo i tho  pin lế n đế n 50%. 



3C3 HD 20-80KVA tho ng so  kỹ  thuà  t 

Modếl 3C3 HD-20K 3C3 HD-30K 3C3 HD-40K 3C3 HD-60K 3C3 HD-80K 

Co ng suà t đi nh mử c 20KVA/20KW 30KVA/30KW 40KVA/40KW 60KVA/60KW 80KVA/80KW 

Nguo n và o Đà u no i ngo  và o 3 phà (L1-L2-L3) + trung tí nh (N) + no i đà t (Ground) 

Dà i điế  n à p Màin 201~478Vàc (L-L) ; 116~276Vàc (L-N) 

Dà i điế  n à p Bỹpàss 338~458Vàc (L-L) ; 195~264Vàc (L-N) 

Tà n so  50/60Hz 

Dà i tà n so  42~70Hz 

Hế   so  co ng suà t ≥ 0.99 

THDi < 2% tà i tuỹế n tí nh ; < 5% tà i phi tuỹế n 

Nguo n rà Điế  n à p Mà  c đi nh: 230/400Vàc (Tu ỹ cho n: 220/380Vàc hàỹ 240/415Vàc) 

Sài so  < 1% ớ  trà ng thà i o n đi nh 

Hế   so  co ng suà t 1  

Bà o vế   quà  tà i  60min @ 102~110% tà i 
10min @ 111~125% tà i 
1min @ 126~150% tà i 

Ghế p no i song song Cho phế p đế n 04 UPS  

Hiế  u suà t 
nà ng lửớng  

Onlinế modế Đà t đế n 96% 

ECO modế Đà t đế n 99% 

Nguo n pin và  
sà c pin 

Điế  n à p nguo n pin 320~607Vdc (432Vdc mà  c đi nh) 

Do ng điế  n sà c màx 25A 38A 50A 76A 100A 

Mo i trửớ ng  Nhiế  t đo   0~40oC 

Nhiế  t đo   lửu kho -15~+55oC 

Đo   à m 5~95% 

Đo   cào (no dếràtế) < 1000m  

Tho ng so  và  t 
lỹ  

Kí ch thửớ c W*D*H 330*668*521 (mm) 330*690*975 (mm)  

Tro ng lửớ ng (nết) 41kg 45kg 45kg 90kg 90kg 

Tro ng lửớ ng (gross) 50kg 55kg 55kg 131kg 131kg 

IEC 62040 Tiế u chuà n à p du ng 



3C3 HD 100-200KVA tho ng so  kỹ  thuà  t 

Modếl 3C3 HD-100K 3C3 HD-120K 3C3 HD-160K 3C3 HD-200K  

Co ng suà t đi nh mử c 100KVA/100KW 120KVA/120KW 160KVA/160KW 200KVA/200KW  

Nguo n và o Đà u no i ngo  và o 3 phà (L1-L2-L3) + trung tí nh (N) + no i đà t (Ground) 

Dà i điế  n à p Màin 201~478Vàc (L-L) ; 116~276Vàc (L-N) 

Dà i điế  n à p Bỹpàss 338~458Vàc (L-L) ; 195~264Vàc (L-N) 

Tà n so  50/60Hz 

Dà i tà n so  42~70Hz 

Hế   so  co ng suà t ≥ 0.99 

THDi < 2% tà i tuỹế n tí nh ; < 5% tà i phi tuỹế n 

Nguo n rà Điế  n à p Mà  c đi nh: 230/400Vàc (Tu ỹ cho n: 220/380Vàc hàỹ 240/415Vàc) 

Sài so  < 1% ớ  trà ng thà i o n đi nh 

Hế   so  co ng suà t 1  

Bà o vế   quà  tà i  60min @ 102~110% tà i 
10min @ 111~125% tà i 
1min @ 126~150% tà i 

Ghế p no i song song Cho phế p đế n 04 UPS  

Hiế  u suà t 
nà ng lửớng  

Onlinế modế Đà t đế n 96% 

ECO modế Đà t đế n 99% 

Nguo n pin và  
sà c pin 

Điế  n à p nguo n pin 320~607Vdc (432Vdc mà  c đi nh) 

Do ng điế  n sà c màx 100A 120A 160A 200A  

Mo i trửớ ng  Nhiế  t đo   0~40oC 

Nhiế  t đo   lửu kho -15~+55oC 

Đo   à m 5~95% 

Đo   cào (no dếràtế) < 1000m  

Tho ng so  và  t 
lỹ  

Kí ch thửớ c W*D*H 500*850*1230 (mm)  550*850*1600 (mm)  

Tro ng lửớ ng (nết) 149kg 149kg 245kg 270kg  

Tro ng lửớ ng (gross) 162kg 162kg 270kg 295kg  

IEC 62040 Tiế u chuà n à p du ng 



ĐẠI DIỆN PHÂN PHỐI TẠI VIỆT NAM 
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MỸ PHƯƠNG  
73-75 Đửớ ng so  6, Khu pho  Hửng Phửớ c IV,  
Phửớ ng Tà n Hửng, TP. Ho  Chí  Minh, Viế  t Nàm 

Wếbsitế: www.mpcovn.com 


